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Bài viết nhằm làm rồ nội dung các nghiên cứu trẽn thế giới về định hướng giã 
trịgia đình cùa người nhập cư. Thông qua quá trình tỏng quan lài liệu, có ihé nhận 
tháy những nội dung nôi bật cua các nghiên cứu trước đây như: xác định nội hàm. 
biếu hiện của định hướng giá trị gia đình truyền thong; sừ dụng các phương pháp 
như thang đo đã dược chuân hóa, phóng vân sầu, nghiên cứu tiêu sử nhằm làm rỗ 
định hướng giá trị gia đình của các nhỏm nhập cư. Bên cạnh dó, việc tiến hành so 
sảnh giữa các nhỏm vởn hóa. nhóm nhớp cư khác nhau cũng làm nối bật hơn độc 
điểm ván hóa vả định hướng giá trị vân hóa. gia đình cùa họ. Từ những nội dung noi 
bật này, có những nghiên cứu có the lựa chọn nội dung và phương pháp phù hợp 
nhảm đóng góp cho lĩnh vực nghiên cứu về định hướng giá trị gia đình của người 
nhập cư trên thế giới

Từ khóa: Định hướng giá trị: Người nhập cư; Giả trị gia đình; Định hướng 
giá trị gia đinh.

Ngày nhận bài: 27/5/2020; Ngày duyệt dăng bài: 25/9/2020.

1. Mở đầu

Trong thời đại ngày nay. khi sự giao thoa và mối quan hệ giữa các quốc 
gia ngày càng trở nên chặt chẽ. phụ thuộc lẫn nhau thì vấn đề di cư, nhập cư và 
hôn nhân đa quổc gia - nơi gia đình cỏ sự giao thoa của nhiều tiền vẫn hóa, 
dang ngày càng trờ nên phô biến. Có thê nói. sự giao thoa và tiếp bìén văn hóa 
đưực thê hiện rõ ràng nhât ờ các cặp vợ chồng den từ hai đất nước, hai nền văn 
hóa khác nhau. Mặt khác, nhiều nghiên cứu dã chỉ ra gia dinh luôn là một trong 
những giá trị mang tính phò quát với toàn nhân loại. Tuy vậy, bén cạnh tầm 
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quan trọng, sự thiêng liêng trong giá trị gia đình thì mồi nền văn hóa sẽ có cách 
biểu hiện, khác nhau về định hướng giá trị gia đình của mình. Chính vỉ vậy, gia 
đình bên cạnh tính phô quát, là nơi các thế hệ nối tiêp nhau, chăm sỏc, chia sẻ 
với nhau niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống... thì cũng là nơi các giá trị mang 
dậm bản săc vpn hóa dược thê hiện rõ nét. Định hướng giá trị gia đình của 
người nhập cư là khuynh hướng lựa chọn những giá trị quan trọng có liên quan 
dên sự tôn tại và phát triên của gia đình người nhập cư. Vậy trong những.hăm 
qua, các nghiên cứu trên thè giới về định hướng giá trị gia đình của người nhập 
cư được tiến hành như thế nào? Nhưng nội dung não đã được khẳng định, nội 

dung nào còn chưa được làm rõ? Xuât phát từ những càu hói nghiên cứu như 
vậy, chúng tôi liên hành đánh giá tồng quan các nghiên cứu trên thế giới về 
định hướng giá trị gia đình của người nhập cư.

2. Phương pháp nghiên cứu

2. ỉ. Cơ &ở dữ liệu (ebscữ)
Trong quá trinh tìm kiểm, thu thập tài liệu, chúng tôi nhận thấy nếu sử 

dụng các từ khóa: “family” (gia đình), "value” (giá trị), “immigrant” (người nhập 
cư) thì có hàng pghỉn lài liệu được tìm thây. Tuy nhiên, nêu thay từ khóa “value” 
băng “value orientation” (định hướng giá trị) kết hợp với 2 từ khóa khác ỉà 
“family” và “immigrant”, thì có rât ít tài liệu được tìm thấy. Chúng tôi cũng 
nhận thây một số công trình nghiên cứu trcn thể giới sừ dụng thuật ngữ “value” 
và “value orientation” một cách khá linh hoạt. Ví dụ, trong công trình nghiên 
cứu cùa Vedder, Berry, Sabatier và Sam (2009), trong phần tóm tắt, các tác giả 
viết: Sự tương ứng về dịnh hướng giá trị giữa cha mẹ và con cùa họ có thề do sự 
chuyển hep giữíi các the hệ nhưng cung có the do sự ảnh hưởng bởi giá trị chung 
trong bối cânh xã hội (Correspondence in value orientation between parents and 
their offspring may be due to actual transmission processes between generations, 
but it may also Ibc due to influences from the general value context in society 
that are common to parents and their offspring). Tuy nhiên, với mục đích tỉm 
kiếm các nghiên cứu trên thế giới về định hướng giá trị gia đình của người nhập 
cư, chúng tôi tiêp tục sử dụng từ khóa “value orientation” như một từ khóa quan 
trọng trong quả trình tìm kiêm lải liệu trong nghiên cứu này.

2.2. Kết quả

Ket quả lồ có 16 tài liệu được tìm thấy. Sau quá trình dọc và lựa chọn, 
12 lài liệu được sừ dụng khi đảm bảo các tiêu chuẩn sau: được xuất bản bằng 
tiêng Anh, nghiỗn cứu định hường giá trị gia đình, bàn đầy đủ. Các tải liệu sau 
đó được tóm tăt,ị tập trung vào các thông tin cơ bản như tiêu đề, tác giả, tạp chí, 
năm xuất bản, nội dung nghiên cứu, lỏm tắt của bài báo. 12 tài liệu này được 
trích dẫn trong lài liệu tham khảo.
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2.3. Mã hỏa

Nội dung các nghiên cứu được sử dụng cỏ thê được mã hóa thành các 
nhóm nội dung chính như sau: 1) Nội hảm khái niệm định hướng giá trị gia 
đỉnh theo cách tiếp cận của từng nghiên cứu; 2) So sánh định hướng giá trị gia 
đình dựa trên cảc you tổ nhân khâu học; 3) Phương pháp, tổ chức nghiên cứu 
về định hướng giá trị gia đình.

3. Ket qua nghiên cứu
3.1. Nội hàm khái niệm định hướng giá trị gia đinh theo cách tiếp cận 

của từng nghiên cứu

Costigan và cộng sự (2004) trong khi nghiên cứu về các mô hình tiếp 
biến văn hóa của người nhập cư tại Canada đã coi định hướng giá trị văn hóa là 
một trong ba lĩnh vực của tiếp biến văn hóa, gồm: định hướng văn hóa, bản sắc 
văn hóa vả giá trị văn hóa. Trong đó, định hướng văn hóa thể hiện ở mức độ cá 
nhân gân bó với nên vân hóa góc của minh cũng như gắn bó với nền văn hóa 
nước sở tại. Nói cách khác, định hướng văn hóa thể hiện ừ việc cá nhân người 
nhập cư hướng tởi tiếp nhận và giừ gìn những giá trị văn hỏa gốc cùa mình hay 
tìm kiêm, hướng đen nên văn hóa mới. Cách tiếp cận này cung cấp cho ta cái 
nhìn chung về định hướng giá trị văn hỏa dể lừ dó tiếp tục tìm hiểu rõ hơn định 
hướng giã trị gia đình ở lừng nhóm khách thể cụ thề.

Trong khi nghiên cứu về giá trị gia đình truyền thống của người nhập 
cư, Dinh và đông nghiệp (2019) đã nêu lên một sô đặc diêm trong định hướng 
giá trị gia đinh ở các nước Đông Nam Á. Theo các tác giả, mặc dù các nước 
Đông Nam A có một sổ khác biệt văn hóa như ngôn ngừ, trãi nghiệm nhập cư. 
giá trị văn hỏa... Tuy nhiên, họ có điếm chung là đều chịu ảnh hưởng của Phật 
giáo, Không giáo và Lão giáo. Những điểm chung này dẫ dịnh hình nên các giá 
trị văn hóa truyẻn thống của họ như cấu trúc gia đình, tôn tí và vai trò của các 
thành viên trong gia đình cũng như ngoài xã hội (Min, 1995 - dẫn theo Dinh và 
cộng sự, 2019). Văn hóa gia dinh ờ các Đông Nam Á mang đặc điềm cảu trúc 
phụ hệ và tính thứ bậc. Vì vậy, giới tinh, tuổi tác và thứ tự sinh của một người 
quyết định vai trò và quyền tực của họ trong gia đình. Người chồng có nhiều 
quyên lực hon người vợ, con trai được ưu tiên hon con gái; người con ca dược 
coi là quan trọng nhài trong sô các con trong gia đình (Bankston và Hildalgo. 
2006; Lee và Tapp, 2010 - dẫn theo Dinh và cộng sự, 2019).

Các tấc già Phinney, Ong và Madden (2000) trong khi nghicn cứu về 
định hướng giá trị văn hóa Việt Nam cũng cho ràng: tính tập thể (collectivism) 
được thể hiện bàng việc nhấn mạnh vào sự phụ thuộc lẫn nhau, hài hòa trong 
các môi quan hệ liên cá nhân, tuân thủ các chuẩn mực chung của nhóm. Tính 
tập thô dược coi là đặc điêm vAn hóa cùa những nhóm nhập cư như Việt Nam, 
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Armenia và Mexico. Trong khi nghiên cứu về định hướng giá trị trong gia đình 
Việt Nam, Rosenthal, Ranieri và Klimidcs (1996) cũng cho ràng, văn hóa Việt 
Nam vốn dựa trên nguồn gốc Phật giáo vả Nho giáo nên có tính tập thế mạnh 
mẽ; cấu trúc gỉa dinh là điên hình cũa gia đình phụ hệ, trẻ em được kỳ vọng 
vâng lời cha mẹ và thực hiện cảc bổn phận trong gia đình. Khi trc lơn lên, 
chủng được kỳ vọng sẽ nghe theo cha mẹ (rong các vấn dề như hỏn nhàn, lựa 
chọn công việc, mong muôn cá nhân phải dặt dưới nhu cầu của gia đình. Cùng 
chính vì vậy, trong khi nghiên cứu về người Việt Nam tại My, Nguyen và 
Williams (1989) cũng nhận thấy, người Việt Nam thể hiện uy quyền của cha 
mẹ nhiêu hơn, ít chấp nhận việc con trỏ dược tự chủ hơn so với nhóm nhập cư 
châu Au tại Mỹ. Do đó, cùng với thời gian, cha mẹ nhập cư ít thay dối các giá 
trị truyên thông trong khi con cái họ lại thay dổi một cách mạnh mẽ hơn và 
điêu này dê dâh dên sự khác biệt trong giá trị sống giữa các thế hệ gia đình 
nhập cư (dẫn theo Phinney, Ong và Madden, 2000). Như vậy, kểt quả cùa một 
sô nghiên cứu nói trên đã khăng định gia đinh các nước Đông Nam Á nói 
chung luôn hướng đến tính tôn ũ chặt chẽ. trong đó vai trò của người đàn ông, 

con trai cả trong gia đình luôn được đê cao, chú trọng, thứ tự sinh trong gia 
đình cũng có ý nghĩa nhất định. Sự khác biệt thế hệ có thế xuất hiện sau quá 

trình dịnh hướng và tiêp thu các giá ữị mới buộc gia đinh nhập cư nói chung và 
gia đình Việt Nam nói riêng' cũng cân phải điêu chỉnh dê phù hợp hơn trong 
quá trinh sinh sệng và làm việc tại nước sỡ tại.

Trong một nghiên cứu khác, Dinh và cộng sự (1994) cũng khảng định: 
trong qụá khứ, bô mẹ người Việt đánh giá cao con trai hơn con gái vì con trai 
là sự tiêp nôi dàng họ. Mặc dù cà tre trai và trẻ gái đều được kỳ vọng thể hiện 
sự vâng lời và kính trọng đối với cha mẹ, tre trai vẫn được ưũ ticn và chú ý 
nhiêu hơn so vói tre gái. Cũng vì vậy, con trai có bổn phận nhiều hơn con gâi 
trong việc giúp đỡ tài chính và chăm sóc cha mọ khi về già. Có thế nói. vìẹc 
làm rõ những đặc diem nói trên vừa giúp ta có cái nhìn dầy đủ về các hướng 
nghiên cứu định hưtýng giá trị gia đình của người Việt Nam ờ nước ngoài nổi 
chung vừu cung-cấp nên tảng văn hóa gia đình ớ các nước trong khu vực, trong 
đó có Việt Nam.

Từ những nội dung này, có thể thấy các nghiên cửu trên phần nào làm rõ 
định hướng giá trị gia đình thể hiện ở thứ bậc tương đối chặt chẽ qua mối quan 
hệ vợ - chông, qụan hệ cha mẹ - con, quan hệ anh - chị - em, cũng như vai trò, vị 
trí của con trai, con gái trong gia đình. Trong đó, chồng cỏ quyền hành hơn vợ; 
con trai dược coi trọng hơn và có trách nhiệm với gia đình làu dài h<m con gái, 
con trai cả có quyên hành và bôn phận vời gia đình hơn những người con trai 
thứ. Đó là đóng góp có ý nghĩa trong việc định hướng cho những nghiên cứu về 
định hướng giá tỊị gia đình của người Việt Nam nói chung cũng như định hướng 
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giá trị gia đình của người Việt Nam tại nước ngoài nói riêng. Tuy nhiên, dường 
như những nghiên cứu này chưa dựa trên những môi quan hệ cơ bản. trong gia 
đình (ví dụ mối quan hệ vợ và chồng, cha mẹ và con) để đưa ra cái nhìn toàn 
diện vả đầy đù hơn về giá trị gia đình truyền thống cũng như đế làm rõ biêu hiện 
và thay đổi cùa nó ờ người nhập cư. Nói cách khác, các tiếp cận đó thường liêp 
cận giá trị gia đình truyền thông ờ một khía cạnh nội dung cụ thề chử chưa dựa 
trên nhừng mối quan hộ cơ bản nhât trong gia đình người nhập cư. Vì vậy, 
những nội dung đã tồng quan ở trên cho thay một nghicn cứu sử dụng giá trị gia 
đình Việt Nam truyền thống thể hiện ở hai môi quan hệ cơ bản nhât trong gia 
đình lả quan hệ vợ - chồng vồ cha mẹ - con sẽ đóng góp cho những nộì dung còn 

chưa được làm sáng tó như đã phân tích ở trên.

3.2. Định hưởng giá trị giữ đinh lừ góc nhìn so sánh giữa các nhóm 
(nhập cư - không nhập cư, bố mẹ - con, vợ - chồng)

Từ góc nhìn Tâm lý học xuyên văn hóa. có thể thấy nghiên cứu về định 
hướng giá trị gia đình thường dược tiến hành trong sự so sánh giữa các nhóm 
khác nhau nhăm làm nôi bật đặc diêm văn hóa cũng như quá trình tiêp thu, tiêp 
biền vàn hóa cùa người nhập cư.

Đối với gia đình nhập cư, một số nghiên cứu đã khẳng định sự khác biệt 
giữa nhóm bố mẹ và con theo hướng trong khi cha mẹ muốn duy trì các giả trị 
gia đình truyền thống, thì con họ có xu hướng tiếp thu các gìá trị và phong cách 

phương Tây (Boman và Edwards, 1984; Carlin, 1990; Haines, 1988; Nguyen và 
Williams, 1989; Williams và Westermeyer, 1983 - dẫn theo Dinh và cộng sự, 
1994). Tương lự, một số nghiên cứu đã chỉ ra trẻ vị thành niên mong muốn dược 
tự chủ nhiều hơn trong khi vẫn duy trì mối quan hệ gần gũi trong gia đình.

Đối với gia đình nhập cư người châu Ả. bố mẹ có xu hướng giữ gìn các 
giá trị văn hóa gốc cùa họ như: các thành viên trong gia đình gẩn bó với nhau, 
hy sinh bàn thân vì gia đình, luôn phải nồ lực hoàn thiện mình thông qua giáo 
dục, làm việc chăm chì (Chao, 1995; Chao và-Tseng, 2002; Yee và cộng sự, 
2007 - dẫn theo Jessie Bee Kim Koh và cộng sự. 2009). Đi sâu hơn vào vân đề 
này, cảc nghiên cửu còn cho thấy, mặc dù trong quá trình hội nhập văn hóa, bô 
mẹ nhập cư cũng tiếp thu các giá trị văn hóa của nước sô tại như sự độc lập, 
nhưng các giá trị cốt lồi của Nhơ giáo ke trên vẫn được duy trì đáng kể ờ các 
bậc cha mẹ nhập cư thê hệ đầu tiên (Chao, 1995; l.in vả Eu. 1990 - dẫn theo 

Jessie Bee Kim Koh và cộng sự, 2009).
Cũng đặt trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con trong gia đình nhập cư, 

Kìm Koh vả cộng sự (2009) đã tập trung lãm rò mơi quan hệ giữa định hướng 
giá trị cúa cha mẹ và bàn sắc cái tôi cùa trẻ thể hiện trong thành tích hoc tập 
cũng như các mối quan hộ xã hội. Nghiên cứu này đã lựa chọn trẻ ỡ gia đình 
nhập cư gốc Á (51 người -Trung Quốc, 18 người Hàn Quốc) để tìm hiểu câu 
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chuyện lịch sử về gia đình của họ. Theo đó, các sinh vi.cn tham gia nghiên cửu 
được yêu cầu viết hai tiểu luận về lịch sử gia đình (family history) và tự phân 
tích bàn thân (self analysis). Kết quả nghiên cửu cho thấy, việc bô mẹ nhập cư 

giữ gìn các giá: trị Nho giáo như đánh giá cao sự tự rèn luyện đê hoàn thiện bản 
thân có mối quan hệ với bản săc cùa con trong thành tích học tập cũng như 
trong các mối quan hệ xã hội. Như vậy, kết quả của nghiên cứu này không chì 

dùng lại ở việc so sánh giữa các nhóm (cha mẹ - con) vê định hướng giá trị, mà 
còn đi sâu tìm hiều mối quan hệ giừa định hướng giá trị cùa nhóm cha mẹ và 
bản sắc cá nhân của con thô hiện trong thành tích học lập và các môi quan hệ 

xã hội.

Bên cạnh việc so sánh định hưởng giá trị gia đình giữa cha mẹ và con, 
một số nghiên cứu khác quan tâm làm rõ sự khác biệt giữa nhóm nhập cư và 
không nhập cứ. Năm 2014, Williams và cộng sự đã lãm rõ quá trinh lựa chọn 
và thay đổi định hướng giá trị ở người Nepal sông tại Nepal và người Nepal 
sổng tại vùng Vịnh. Từ góc độ định hướng giá trị gia đinh, kêt quả nghiên cứu 
chi ra những xu hướng thay đổi có phần trái ngược nhau. Ví dụ, đối với vân dê 
đàn ông và phụ nữ sổng chung với nhau không qua hôn nhân, không có sự 
khác biệt giữa hai nhóm nhập cư và không nhập cư; trong khi đổ, việc châp 
nhận ly hôn lại có sự thay đổi lớn cùng vói thời gian sông tại nước ngoài theo 
hưởng nhóm có thời gian sống tại nước ngoài láu hơn thì việc chấp nhận ly hôn 

cũng lớn hơn.
Xcm xét các nghiên cứu về định hướng giá trị. chúng tôi nhận thấy, hầu 

hểt các nghiên cứu thường tiến hành so sánh định hướng giá trị giữa các nhóm 
khác nhau. Ngoài ra, sự thay đổi định hướng giá trị ờ cùng một nhóm khách 
thể theo thời gian cũng được quan tâm tìm hiêu.

Bằng phương pháp nghiên cứu theo chiều dọc ở nhóm trẻ vị thành niên 
nhập cư gốc Mexico tại Mỹ, Updegraff và cộng sự (2012) dã tập trung làm rõ 
sự thay đôi củã định hưởng giả trị văn hóa gia đình của trẽ khi 12 và 18 tuồi. 
Kết quả nghiêíị cứu này đã chỉ ra sự thay đổi ỳ trẻ vị thành niên về thái độ với 
vai trò giới. Theo đó, trong khi trẻ gái cho thấy sự thay đôi theo hướng ít nhân 
mạnh vào vai trò giới theo truyền thông, thì trẻ trai không có sự thay dôi đáng 
kể theo thời gian. Thêm vào đó, những tre thê hiện định hướng giá trị gia đình 
mạnh mẽ cùng, nhấn mạnh hơn vào trách nhiệm và bổn phận với gia đình mình. 
Nghiên cứu này đà chì ra khi ở độ tuổi 12, các em thể hiện dịnh hướng giá trị 
gia đình cao thường ít có hành vi nguy hiêm hơn khi 18 tuổi.

Như vậy. các nghiên cứu về định hướng giả trị gia đình t€r góc nhìn so 
sánh giữa các ịnhỏm khách thể cho thây, trong cùng một nhóm nhưng ở các 
quãng thời giah sinh sống ở nước ngoài khác nhau có sự khác hiệt về một sổ 
giả trị gia đình. Giữa các nhóm dân cư ứ lại trong nước và nhóm nhập cư vào
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nước khác cỏ một số giá trị khác biệt song cũng có giá trị không có sự khác 
biệt. Từ đó, có the thây răng, cân thận trọng khi nói đến những giá trị gia đình 
cụ thế của người nhập cư ờ các nhóm khác nhau về thế hệ, cac nhóm có thời 

gian sinh sông ờ nước ngoài khác nhau bởi việc quy gán định hướng giá trị gia 
đình của nhóm này cho nhóm khác (có thể cùng nguon gốc quốc giã, thậm chí 

cùng nguôn góc gia đinh, cùng nhỏm khách thể) là thiếu khách quan và khoa 
học. Bên cạnh dó, định hướng giá trị gia đinh ờ nhưng người lập gia đình với 
người nước ngoài, với tư cách như đại diện tièu biểu cho các gia đĩnh da quốc 

giạ, đa vẫn hóa, vân chưa được quan lâm làm rò ở bất cứ nghiên cứu nào. Có 
thè nói, việc làm rõ sự giống và khác nhau trong định hướng giá trị gia dinh ử 
các nhóm nhập cư khác nhau là rất cần thiết để hiểu h<m vê bản sắc vàn hóa, 
quá trình thích nghi và liếp biến văn hóa của họ trong quá trình sinh sống tại 
một nèn văn hóa khác. Tuy nhiên, sự giao lưu và tiếp biến văn hóa sẽ diễn ra 
một cách trực tiêp, thường xuyên ớ các gia đinh hôn nhân đa quốc gia. Ọuá 
trình ticp thu các giá trị gia đình mới cũa người vợ/chồng với lư cách là người 
nhập cư; quá trình lưu giữ, truyên thụ các giá trị gia đình của đất nước họ được 
sinh ra cho con cái họ ở đất nước họ đang sống vơi vợ/chồng minh diễn ra như 
thê nào sẽ cung câp cho cái nhìn rõ hơn vê định hướng giá trị gia đình truvền 
thống của ngựời nhập cư lập gia đinh với người bàn địa. Chính vì vậy, một 

nghiên cứu đê cập đên định hướng giá trị gia đình truyền thống của người lập 
gia đình với người nước ngoải, tìm hiểu sự thay đổi trong định hướng giá trị 
gia đình của họ là một đóng góp có ý nghĩa cho bức tranh chung về định hướng 
giá trị của người nhập cư trên thể giới. • ' •

3.3. Phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu về định hướng giá 
trị gia đinh của người nhập cư

Từ góc độ phương pháp nghiên cứu, dể làm rõ định hướng giá trị gia 
đình của các khách thể, nhiều phương pháp khác nhau đã được sử dụng, trong 
dó có những phương pháp độc đáo những vẫn đảm hào tính khách quan khoa 
học và lảm rõ được bân chât cùa các nội dung cần tìm hiểu. Dưới đây chúng ta 
sẽ cùng nhau làm rõ các phương pháp đó.

3.3. ỉ. Phương pháp nghiên cứu tiểu sử

Đây là phương pháp được Jessie Bee Kim Koh và cộng sự (2009) tiến 
hành khi nghiên cứu môi quan hộ giữa định hướng giá trị cùa cha mẹ và bản 
$Ạc cái tôi của con. Các sinh viên châu Á đang tham gia các khóa học được yêu 
câu viết hai tiểu luận về lịch sử gia đình và phân tích cái tôi. Ờ tiểu luận vè lịch 
sử gia đình, sình viên được yêu cầu tiến hành phòng vấn một người là thành 
viên trong gia dinh họ. Sau đó viêt lại câu chuyện của người được phỏng vấn 
trước và sau khi nhập cư vào Mỹ. Trong khi viết lại câu chuyện, các sinh viên 
chú ý vào các sự kiện quan trọng trong cuộc đời họ cũng như ảnh hường cùa 
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các sự kiện này tới cuộc đời họ. Trong khí tiến hành nhiệm vụ này, các sinh 
viên được yêu cầu đàm bảo tính khách quan cùa quấ trình thu thập thông tin 
thông qua việc thu thập thông tin lừ góc nhìn của thành viên được phỏng vân 
chứ không phải cách giải thích hay góc nhìn của sinh viền. 0 tiểu luận thứ hai. 
sinh viên dược yêu cầu phân tích chính bản thân họ với tư cách như người châu 
Á tại Mỹ. Các sinh viên được hướng dẫn tập trung vào các vấn đề mà họ cho là 

quan trọng trong cuộc song của minh tại Mỹ cùng như tác dộng cúa những điêu 
này tới việc họ nhìn nhận bản thân và thê giới.

Dể đảm bảo yêu cầu về mặt đạo dức trong nghiên cửu khoa học, các 
sinh viên được thông báo những tiểu luận cùa họ có thể được sử dụng cho một 

mục đích nghiên cứu trong tương lai và họ có quyên dông ý hay không đông ý 
để các giáo sư sừ dụng tiều luận cùa họ trong nghiên cứu. Các sinh viên dược 
dảm bào về dội tin cậy cũng như tính khuyêt danh khi dữ liệu ticu luận của họ 
đirợc đưa vào nghiên cứu (như xóa Lẻn, xóa địa điểm của các nhân vật trong 
câu chuyện trước khi liến hành phân tích). Mạt khác, các sinh viên cũng không 
hề biết câu hỏi nghiên cứu cũng như già thuyết cùa nghiên cứu được tiến hành 
trong tương laiịlicn quan dến tiểu luận của họ là gì. Diêu này giúp loại bớt việc 
sinh viên dựa vào các định hướng này trong khi làm tiếu luận. Trên cơ sở loại 
di những tiểu luận không luân theo cảc chi dân trong quá trình tiên hành, các 
nhà nghiên cứu đã thu thập được 176 cặp (mồi cặp gồm 2 tiêu luận kê trên) 
trong 5 năm li[ên liếp (1996 - 2000). Những bài tiểu luận có chật lượng tót 
(được chấm diễm A và A-) được lựa chọn de dưa vào phân tích, tong cộng có 
69 bài. Các tảc giã nghiên cứu quyết định chi lựa chọn các bài có diem tôt bơi 

nội dung cùa cảc bài tiêu luận đó dâm bào dê có the tiên hành mã hóa một cách 
rõ ràng và dầy dủ nhằm phục vụ cho việc phân tích nội dung.

Như vậy, cách tiếp cận cùa nhà nghiên cứu trong trường hợp này thiên 
về tiểu sử cá nhân vả gia dinh cũng như phàn tích trường hợp, câu chuyện cụ 

the đe lảm rô định hướng giả trị giá đình trong quá trình nhập cư.
3.3.2. Phương pháp theo chiều doc (longitudinal study)

Phương pháp này được Updegraff và cộng sự (2012) tiến hành dối với 
nhóm học sinh và cha mẹ gổc Mexico sống tại Mỹ. Đe làm rõ định hướng giá 
trị văn hóa gia-đình và sự điều chỉnh cùa trẻ vị thành niên, nghiên cửu này đã 
tiến hành khảo sát bằng bàng câu hói và phông vân với các em học sinh và gia 
đình họ. Ở lần khảo sát thứ nhất, 246 trẻ vị thành niên đang hục lớp 7 tham gia. 
tuổi trung bình: là 12,51. ở lần khảo sát thứ hai vào 5 năm sau, 184 em tham 
gia (tương đươhg với 75% lần khảo sát thứ nhât), tuổi trung bình là 17,75. Sô 
lượng những người từ hô không tiếp tục tham gia lần khảo sát thứ hai vói các 
lý do là: không thê xác định họ ờ dâu (43 em), đã quay về Mexico (2 em), khó 
khăn trong liên lạc (8 em) và lừ chối tham gia (8 em). Tìr phương pháp nghiên 
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cửu này, ta có thể thấy được ưu điểm nổi bật là đo được sự thay đổi định hướng 
giá trị ở cùng một nhóm khách thê trong một khoảng thời gỉan nhất định. Tuy 
vậy, cách thức tiến hành như vậy cũng đòi hòi nhiều kinh phí và thời gian.

3.3.3. Phương pháp khảo sát bảng hòi/dùng các thang đo

Đây là phương pháp được sử dụng phổ biến nhẩt trong các nghiên cứu 
mà chúng ta đang xem xét. Trong sổ 12 bài tạp chí được sử dựng ờ phần tổng 
quan nàỵ. có tới 6 bải sữ dụng bàng câu hôi hoặc các thang đo hoặc kết hợp 
phỏng vân với các thang đo. Các thang đo được sử dụng đều là nhưng thang đo 
đã được thừa nhận rộng rài trên thê giới, có dộ hiệu lực và độ tin cậy cao. Ví 
dụ: Gonzales và cộng sự (2007) đã tiên hành nghiên cứu vai trò của định 
hướng giá trị văn hóa truyên thống của trẻ vị thành niên gốc Mexico tại Mỹ đổi 
với hành vi học tập. Đè làm rỗ các nội dung liên quan từ khách thể nghiên cửu. 
các tác giả đă sử dụng các thang đo như: “Thang đo Giá trị văn hóa người Mỳ - 
Mexico” (Mexican American cultural values scale - MACVS). Đây là thang do 
được thiết kế nhằm làm rõ các giá trị truyền thống của Mexico cũng như cùa 
Mỹ, có tông cộng 63 item. Ba tiểu thang của thang đo này được sử dụng gồm 
Sự hổ trợ của gia đình và sự gần gũi về lình cảm (Family support and 
emotional closeness, 6 item); Bôn phận với gia đình (Family obligations, 5 item) 
và Tôn giáo (Religion, 7 item). Các thang đo nói trên đều có 5 mức độ lựa chọn; 
các item dược dưa ra dưới dạng mệnh đề như: “Cha mẹ nên dạy con cái rằng gia 
đình là sô I” (Parents should teach their children that the family always comes 
first): “Trè nên được dạy dồ vô trách nhiệm chăm lo cho cha mẹ khi họ già đi” 
(Children should be taught it is their duty to care for their parents when their 
parents get old) và “Tôn giáo ncn là phần quan trọng trong cuộc đời họ” 
(Religion should be an important part of your life). DỘ tin cậy của 3 tiếu thang 
đo này là 0,67. 'rương quan bên trong cùa chúng dao động từ 0,44 đến 0,64.

Bên cạnh thang đo nói Irên, các thang do khác cũng dược sừ dụng trong 
nghiên cứu này như Thang đo về Hành vi bên ngoài theo lự đánh giá của uè 
(The externalizing behaviors subscale of the youth self report scale (YSR; 
Achenbach, 1991); Thang đo Găn bó với trường học (School attachment 
scale); Thang đo Hiệu quả học tập (Academic self-efficacy scale (Midgley và 
cộng sự, 1996); Thang đo Năng lực học tập (The coatsworth competence scale 
(Coastworth và Sandler, 1993). Như vậy, việc làm rõ một ví dụ về sử dụng các 
thang đo trong một dê tài nghiôn cứu cụ thể chứng tò các nội dung, khái niệm 
liên quan đêu được thao tác hóa thành các thang do. Điêu dó giúp cho nhà 
nghiên cứu có thê lượng hóa, đo đạc được các nội dung cân quan tâm nghiên 
cứu ở một sô lưựng lởn khách thế nghiên cứu. Tuy vậy, việc phát triển các 
thang đo với tất cả các nội dung cần nghiên cứu cũng bộc lộ những vấn đề phải 
khắc phục như khó có thề đào sâu các vấn dề tâm lý liên quan đển bản sắc văn 
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hóa, định hướng giá trị... vốn không dễ đè lượng hóa. Cũng chính vì vậy nên 
một sổ tác giả lại nghiên cứu định hướng giá trị gia đình băng phương pháp 
phỏng vấn sâu hoặc kểt hợp phỏng vấn sâu với sử dụng các thang đo.

3.3.4. Phirơng pháp phỏng vấn sâu

Tiêu biểu cho cách phương pháp này có thể kề đến công trình nghiên 
cứu cùa Wilson và cộng sự (2006) về động cơ và 'kế'hoạch mang thai của phụ 
nữ nhập cư Mexico tại Bắc Carolina. Để làm rõ thái độ của phụ nữ với việc 
mang thai, các yếu tố ảnh hường lứi quyêt dịnh này, các tác già đâ phỏng vân 
sâu 11 phụ nữ nhập cư. Các khách thể được lựa chọn dựa trên nguyên tắc “quả 
bóng tuyết” (snowball). Bắt đầu bằng việc liên lạc với ngựời có the cỏ mổiìiên 
hệ tôt với phụ nữ nhập cư. Sau đó, người được phỏng vấn tiếp tục giới thiệu 

người liểp theo. Kỳ thuật snowball được sử dụng vì sự hiệu quà của nó cũng 
như để giải quyết thách thức đặt ra trong việc tìm kiếm khách thể là người 
nhập cư. Phỏng vấn được tiến hành băng tiêng 'lay Ban Nha, tại nhà của những 
khach thề này? Phỏng vẩn được tiến hành nhiều lần nhàm làm nổi bật lên 
những nội dung chính. Bảng phỏng vấn bán cấu trúc tập trung vào các nội 
dung như kế hịoạch cho gia dinh, mong muốn sinh con, các biện pháp tránh 
thai, vai trò của các thành viên trong gia đình. Ví dụ các câu hỏi cụ thê như: 
Xin vui lòng chia sé một chút về các cóng việc bạn đang làm? (như chăm sóc 
gia đình, chăm sóc trẻ, làm việc, hoạt động cộng đồng, den lớp học...). Bạn cộ 
thích những cởng việc iíang làm này không? Những công việc này cỏ thay đôi 
từ khi bạn nhập cư không? Bạn cố nghĩ việc đên mĩớc Mĩ’ ảnh hướng đên suy 
nghĩ cùa bạn vê việc có con hay không?... Buồi phỏng vân thường kéo dài 1 - 
1,5 giờ, được ghi lại và sau đó dịch sang tiếng Anh. Từ cách thức liên hành 
nệhiên cứu sâjnày, ta thấy được đây là cách thức giúp nhà nghiên cứu có thể 
tiep cận và tìm hiểu sâu được vấn đề nghiên cứu, nhất là với những vấn đề khó 
dược dào sâu khi điều tra bằng bàng hỏi như việc mang thai, ớịnh hướng giá trị 

gia đình...
Như vậy, có thể thực hiện các nghiên cứu về định hướng giá trị gia đinh 

bằng nhiểu phương pháp đa dạng (phương phốp nghiên cứu tiếu sù, phương 
pháp nghiên cứu theo chiều dọc, phương pháp khảo sàt bâng hòi, thang đo, 
phỏng vấn sâu.,.), một cách độc lập hoặc kêt hợp nhiêu phương pháp với nhau. 
Việc lựa chọn phương pháp chủ yếu phụ thuộc vào mục liêu, dối tượng và môi 
số điều kiện nghiên cứu cụ thề cúa các nhà khoa học. Bên cạnh các nội dung 
liền quan den khái niệm định hướng giá trị gia đình truyền thông, cách thức so 
sánh giừa các nhóm khách thể; trong quá trình tổng quan tài liệu, chúng tôi 
cũng muốn tập trung làm rõ hơn các phương pháp nghiên cứu, cách thức tiếp 
cận của các nhà nghiên cửu về dịnh hướng giá trị gia đình truyên thông nhăm 
học hói và đưa ra phương pháp nghiên cứu phù hợp nhất. Thông qua đó, ta 
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thây được đê làm rõ định hướng giá trị gia dinh truyền thống ở người Việt 
Nam lập gia đình với người nước ngoài; trong đó, định hướng giá trĩ gia dinh 

truyôn thông thê hiện ở môi quan hệ giữa cha mẹ và con (như sự chăm sóc cửa 
cha mẹ dành cho con khi con họ thuộc nhóm thiểu số và dễ bị kỳ thị, quan 
niệm về hiếu thảo, sự yêu thích con trai...); định hướng giá trị truyền thong thể 
hiện ở mối quan hộ giữa vợ và chồng (như giá trị nhân nghĩa thúy chung, vai 
trò và sự hỗ trợ lần nhau trong quá trình làm việc, việc sống chung không qua 
hôn nhân khi làm việc ở nước ngoài...) là những vấn đề đòi hỏi phải có sự chia 
sẻ và tin tưởng, thoải mái từ phía khách thể nghiên cứu; mặt khác, trong quá 
trình tông quan tài liệu, ta cũng không thây thang đo được chuẩn hóa và được 
châp nhận rộng rãi trên thê giới về vấn đề này. Chính vi vậy, việc lựa chọn 
phương pháp phông vấn sâu dê phỏng vẩn người Việt Nam nhập cư lập gia 
đình với người nước ngoài là phù hợp nhằm thu thập những thông tin cần thiết 
phục vụ cho đề tài nghiên cứu một cách hiệu quả nhất.

4. Kết luận

Nói tóm lại, từ việc xem xét các nghiên cứu về định hướng giá trị gia 
đình của người nhập cư trên thế giới nói trên, có thể thấy các nghiên cứu này 
đã tiếp cận ờ nhiểu nội dưng, khía cạnh tâm lý khác nhau. Hai môi quan hệ cơ 
han trong gia đình là cha mẹ và con, vợ và chồng dã dưực một số nghiên cứu 
quan tâm và làm rò đặc diêm văn hóa Dông - Tây trong quan niệm về giá trị 
con trai - con gái, vai trò của vợ và chông trong gia dinh... Những nghiên cứu 
này đã tiếp cận, so sánh ở nhiều góc độ, nhiều nhóm nội dung khác nhau như 
giữa người nhập cư và không nhập cư. giữa bố mẹ và con... Bên cạnh đó, sự 
kêt hợp cửa các phương pháp nghiên cứu, việc sử dụng các phương pháp 
nghiên cứu khác nhau nhăm làm nôi bật các đặc điểm dịnh hướng giá trị gia 
đình ở các nhóm khác nhau. Thông qua quá trình tổng quan tài liệu, ta cố thể 
thây được một nghiên cứu sử dụng giá trị gia đình truycri thống để lìm hiểu sự 
thay đôi cùa những giá trị đó trong gia đinh hôn nhân đa quốc gia sẽ là sự đóng 
góp có ý nghĩa, làm phonệ phú thêm bức tranh về định hướng giả trị gia đinh 
của người nhập cư trên thê giói cũng như ừ các gia đình hôn nhân đa quốc gỉa; 
hiéu sâu hơn quá trinh giao lưu và tiếp biến ở người nhập cư trong một thế giới 
ngày càng có sự liên kết, gắn bó chặt chẽ với nhau. Đe lảm rổ đinh hướng giá 
trị gia đình của những người lập gia đinh với người nước ngoài như vậy, 
phương pháp phòng vẩn sâu là phù hợp nhát vì sự hạn chế về số lượng niâủ 
nghiên cứu cững như đây là những môi quan hệ cơ bán, sâu sắc và phức tạp 
nhât trong gia đình.
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